	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục XIV
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ 
CẮT UỐN TÓC CHUYÊN NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh)


Tên ngành/nghề: Cắt uốn tóc chuyên nghiệp.
Trình độ đào tạo: Sơ cấp.
Thời gian đào tạo: 03 tháng.
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề cắt uốn tóc chuyên nghiệp cho 01 lớp học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

1. Thời gian đào tạo

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra, Thi

	MĐ 01
	Cắt tóc 1
	44
	4
	36
	4

	MĐ 02
	Cắt tóc 2
	44
	4
	36
	4

	MĐ 03
	Cắt tóc 3
	44
	4
	36
	4

	MĐ 04
	Uốn tóc
	44
	4
	36
	4

	MĐ 05
	Duỗi tóc
	44
	4
	36
	4

	MĐ 06
	Nhuộm tóc
	44
	4
	36
	4

	MĐ 07
	Ôn tập và thi
	36
	
	18
	18

	Tổng cộng
	300
	24
	234
	42


2. Định mức lao động

a) Định mức lao động trực tiếp (giáo viên):

- Nội dung công việc giáo viên phải thực hiện: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy. Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả học tập của mỗi học viên.

- Số lượng giáo viên cần thiết cho một khóa đào tạo: 06 người.

- Thời gian giảng dạy tối đa trong 01 ngày: 08 giờ.

- Trình độ của giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy: Nghệ nhân hoặc tương đương trở lên.

- Định mức tiền lương giáo viên: Hệ số lương của giáo viên có trình độ bậc 3 nhân (x) mức lương cơ bản nhân (x) thời gian giảng dạy trong khóa học.

b) Định mức lao động gián tiếp (cán bộ quản lý):

- Nội dung công việc cán bộ quản lý phải thực hiện: Cập nhật chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập; chuẩn bị điều kiện vật chất, nguyên vật liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; chuẩn bị biểu mẫu hồ sơ trình hội đồng thi. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên và lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định.

- Số lượng cán bộ quản lý cần thiết cho một khóa đào tạo: 03 người.
- Trình độ của cán bộ quản lý: Trung cấp hoặc tương đương trở lên.

- Định mức tiền lương cán bộ quản lý: Hệ số lương của cán bộ quản lý có trình độ bậc 2 nhân (x) mức lương cơ bản nhân (x) thời gian quản lý khóa đào tạo.

Bảng: Định mức lao động
	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	
	 

	1
	Định mức giờ dạy lý thuyết
	24
	 

	2
	Định mức giờ dạy thực hành
	276
	 

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	24
	 


3. Văn phòng phẩm, tài liệu đào tạo

a) Văn phòng phẩm:
	STT
	Văn phòng phẩm
	ĐVT
	Số lượng


	1
	Giấy A4 
	Gram
	01

	2
	Giấy phô tô A4
	Gram
	01

	3
	Sổ tay giáo viên
	Quyển
	02

	4
	Sổ lên lớp
	Quyển
	01

	5
	Sổ giáo án lý thuyết
	Quyển
	03

	6
	Sổ giáo án thực hành
	Quyển
	01

	7
	Sổ giáo án tích hợp
	Quyển
	04

	8
	Bút lông
	Hộp
	01

	9
	Bút lông màu
	Hộp
	01

	10
	Thước kẻ
	Cái
	01

	11
	Chứng chỉ
	Tờ
	35

	12
	Giấy thi
	Tờ
	35



b) Tài liệu đào tạo:
	STT
	Tài liệu đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giáo trình
	Quyển
	06

	2
	Tài liệu tham khảo
	Quyển
	01


4. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức thiết bị (giờ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Máy sấy tóc
	Điện áp : 220-240V
Tần số: 50-60Hz
Công suất: 2.200W
Chất liệu vỏ: PC
Động cơ: Động cơ DC
Chiều dài dây: 1,8 m
	28

	2
	Tông đơ
	Kích thước: 7 x 14 x 25,3 cm
Khối lượng: 285 g

Công suất: 08W
Số lượng cài đặt độ dài: 11

Phạm vi cài đặt độ dài: Từ 3 đến 21 mm

Độ rộng lưỡi cắt: 41 mm

Độ chính xác (kích thước bước nhảy): 2 mm
	56

	3
	Máy duỗi tóc
	Máy điều chỉnh nhiệt độ: 140-160-180-200-220
Chiều dài máy: 32 cm
Chiều dài lưỡi duỗi: 12,5 cm
Dây xoay 360 độ
Nguồn điện 220V 50 Hz
Công suất 65W
Chất liệu: Nhựa cách nhiệt 
	56

	4
	Máy uốn lọn 360 0
	Kích thước Ø22, 25, 28 cm

Kích thước máy: 41 cm
Mức điều chỉnh nhiệt độ: 140-160-180-200-220
	56

	5
	Máy uốn tóc gợn sóng 3 trục
	Đường kính ống: 16mm

Nguồn điện: 110-240V-50Hz-45W
Nhiệt độ có thể điều chỉnh theo 04 cấp độ: 140, 160, 180, 220
	56

	6
	Máy hấp dầu
	Điện áp 220V
	28

	5
	Dụng cụ bảo dưỡng và sửa chữa
	Bộ tuýp vặn 73 chi tiết

Bộ cờ lê 8 mm - 32 mm

Kìm các loại

Tuốc nơ vít các loại

Dụng cụ chuyên dùng 
	20


5. Định mức vật tư cho 01 người học
	STT
	Tên vật tư
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Modul 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kéo cắt
	Cây
	
	1
	0
	1

	 
	Kéo tỉa
	Cây
	
	1
	0
	1

	 
	Đầu tóc giả
	Cái
	
	5
	0
	5

	 
	Tông đơ
	Cái
	
	1
	
	

	
	Bình xịt nước
	Cái
	
	35
	0
	35

	
	Kẹp mỏ vịt
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Khăn choàng
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Dầu xã 
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Dầu gội
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Khăn
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Nước
	Lít
	
	1
	0
	1

	2
	Modul 2
	
	 
	
	
	

	
	Kéo cắt
	Cây
	
	1
	0
	1

	
	Kéo tỉa
	Cây
	
	1
	0
	1

	
	Đầu tóc giả
	Cái
	
	5
	0
	5

	
	Tông đơ
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Bình xịt nước
	Cái
	
	35
	0
	35

	
	Dao cạo
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Lược 
	Cái
	
	3
	0
	3

	
	Bóp đựng kéo
	Cái
	
	35
	0
	35

	
	Nước
	Lít
	
	1
	0
	1

	3
	Modul 3
	
	 
	 
	 
	 

	
	Kéo cắt
	Cây
	
	1
	0
	1

	
	Kéo tỉa
	Cây
	
	1
	0
	1

	
	Đầu tóc giả
	Cái
	
	5
	0
	5

	
	Tông đơ
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Bình xịt nước
	Cái
	
	35
	0
	35

	
	Kẹp mỏ vịt
	Cái
	
	20
	0
	20

	
	Khăn choàng
	Cái
	
	1
	0
	1

	4
	Modul 5
	
	 
	 
	 
	 

	
	Bình xịt nước
	Cái
	
	35
	0
	35

	
	Kẹp mỏ vịt
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Khăn choàng
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Dầu xã 
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Dầu gội
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Khăn
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Nước
	Lít
	
	10
	0
	10

	
	Thuốc uốn tóc
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Oxy
	Chai
	
	3
	0
	3

	
	Máy uốn
	Cái
	
	35
	0
	35

	5
	Modul 6
	
	
	
	
	

	
	Bình xịt nước
	Cái
	
	35
	0
	35

	
	Kẹp mỏ vịt
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Khăn choàng
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Dầu xã 
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Dầu gội
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Khăn
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Nước
	Lít
	
	10
	0
	10

	
	Thuốc duỗi tóc
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Oxy
	Chai
	
	3
	0
	3

	
	Máy duỗi tóc
	Cái
	
	35
	0
	35

	6
	Modul 6
	
	
	
	
	

	
	Bình xịt nước
	Cái
	
	35
	0
	35

	
	Kẹp mỏ vịt
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Khăn choàng
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Dầu xã 
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Dầu gội
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Khăn
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Nước
	Lít
	
	10
	0
	10

	
	Thuốc nhuộm
	Chai
	
	30
	0
	30

	
	Oxy
	Chai
	
	5
	0
	5

	7
	Modul 7
	
	
	
	
	

	 
	Kéo cắt
	Cây
	
	1
	0
	1

	 
	Kéo tỉa
	Cây
	
	1
	0
	1

	 
	Đầu tóc giả
	Cái
	
	5
	0
	5

	 
	Tông đơ
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Bình xịt nước
	Cái
	
	35
	0
	35

	
	Kẹp mỏ vịt
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Khăn choàng
	Cái
	
	1
	0
	1

	
	Dầu xả
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Dầu gội
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Khăn
	Cái
	
	10
	0
	10

	
	Thuốc uốn
	Chai
	
	10
	0
	10

	
	Thuốc duỗi
	Chai
	
	10
	0
	10

	
	Thuốc nhuộm
	Chai
	
	10
	0
	10

	
	Oxy
	Chai
	
	5
	0
	5

	
	Nước
	Lít
	
	10
	0
	10


6. Điện năng tiêu thụ

	STT
	Tên thiết bị
	Công suất máy
	Số giờ sử dụng (giờ)
	Định mức tiêu hao điện năng (Kw)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Máy sấy tóc
	2200W
	28
	61,6

	
	Tông đơ
	8W
	56
	0,448

	
	Máy duỗi tóc
	65W
	56
	3,64

	
	Máy uốn lọn 360 0
	65W
	56
	3,64

	1
	Máy uốn tóc gợn sóng 3 trục
	65W
	56
	3,64

	2
	Máy hấp dầu
	65W
	28
	1,82

	4
	Điện chiếu sáng lớp học, xưởng thực hành
	250W
	300
	75


7. Định mức khác

a) Khấu hao thiết bị máy: 10%.

b) Xà phòng rửa: 0,2 kg/01 người học./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp


